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2. Intermediate label :

   Activated Multivitamin -

BIOLAMINx:
Fursuliamine
  

 

Ribofiaving butyrate —3 ng
Pytidoxal phosphate —--
Hyœoxocobalamn acelat8 —-———ae224
Ascorbc aod for drect compression ee2 mg
Tocopherol acetate 50% —--—---- 40mg

MyUNo IN PHARM. CO., LTD.KOREA

   Activated Multivitamin -

BIOLAMIN72:
  

Fursultamine —Fen
Riboflawne butyrate —- 2.

\doxal phosphate —-. py
Hydoxocobalamn acelala —~—----§ 22
Ascorbic acid for dract compression ee7BS
Tocopherol acatate 50% —---—----

$wvune IN PHARM. CO.,an

Activated Multivitamin -

BIOLAMINta:
Visa No (SBK)

Lot No (S616 SX):

Mfg Date(NSX) .

Exp. Date(HD)

€MYuNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA

BIOLAMIN1:
Visa No. (SBK)

Lot No (S616 SX)

Mtg Date(NSX)

Exp Date(HD)

QNYUNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA

Activated Multivitamin - Activated Multivitamin - Activated Multivitamin - Acti

BIOLAMIN2:
  

Fursulbamne ~-~-—
Riboflavine butyrate —-
Pyndoxal phosphate —- ine
Hydroxocobalamin acetata —~—--
Ascorbic acid for direct compression B mmKo
Tocopherol acetate 50% ———~——~- 40 mg

wvuno IN PHARM. CO., LTD.KOREA

Activated Multivitamin - Activated Multivitamin - Activated Multivitamin - Activa

BI0LAMIN.‹.
Fursulbamine ------—--

 

  
Riboflavine butyrate a225ng
Pyridoxal phosphala ———-. —- 25mg
Hydroxocobalamin acetate —-—-~ 5.2248
Ascortic acid for direct compression wr2 a
Tocopherol acetate 50% —-——-

$wvuno IN PHARM. CO.,Ea

BILAMIN¬.
Visa No.(SĐK)

Lot No (Số lỏ SX):
Míqg Dale(NSX) :

Exp. Date(HD)

Wvuno IN PHARM. CO,, LTD.KOREA

BIOLAMIN:z:
Visa No (SDK)

Lot No (Số lồ SX):

Míq Date(NSX) -
Exp Date(HD)

4MYUNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA

  

(ocobalamin,acetale
Ascortic aad for creecompression
Tocopherol acetate

  

22mg
——-—--—-- dmg

€wvuno IN PHARM. CO., LTD.KOREA

Visa No. (SBK)

Lot No(Sởl6 SX):

Mfg Date(NSX) :

Exp. Date(HD)

€wYUNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA

 

—2.
Hydoxocobaamn acelale ———-- 5 22
Ascorbic acd for drect comprassion 72.2 mg
Tocopherol acatate 50% —-—-—--- 40mg

qmyunc IN PHARM. CO., LTD.KOREA

1o. BIOLAMINa:
Visa No.(SĐK)

Lot No (S6 I SX):
Mfg. Date(NSX) :

Exp. Date(HD)

<MYUNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA

   

  
Hydroxocobalamin acelate —-——.“6. 22
Ascorbic acd for direct compression 72 2 mg
Tocophero! acelate2 —--—--- 40 mg

ko)PHAR 00,470. KOREA

Tp. BÌÔLAMINms.
Visa No.(SĐK)

Let No.(Số lồ SX)

Mfg Date(NSX)

Exp Date(HD)

MvuNo IN PHARM. CO., LTD.KOREA

 

Hydroxocobalaminacetate.—-—--S221%
Ascortic acid for drect comprassion M12uA
Tocopherol acatale

MyuNG IN PHARM. CO.,"+

va) BIOLAMIN2,
Visa No (SDK)

Lot No (Số lồ SX):

Míg Date(NSX) :

Exp Date(HD)

QMYUNG IN PHARM. CO., LTD.KOREA
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212 (L1)

làx- Thuôc kê đơn

BIOLAMIN TAB.

Doc k¥ hwong dan sw dung trước khi dung.

Néu can thém théng tin, xin hoi y kién bac si hodc duoc st.

Tên thuốc: BIOLAMIN TAB.
Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Hoat char:
Fursultiamin..................-sec ssehkrere 50 mg

Riboflavin buftyrat.................................cà. 2,5 mg

Pyridoxal phosphat.............................---.-+-- 2,5 mg

Hydroxocobalamin acetat.......................-... 5,22 Lg

(tương đương Hydroxocobalamin.............. 5,0Lxg

Ascorbic acid dap thăng .............................- 72,2 mg

(tương đương Ascorbic acid....................... 70,0 mg)

Tocopherol acetate 509%............................. 40 mg

(tương đương Tocopherol acetate............... 20 mg)

lá dwoc: Corn starch, Lactose, Hydroxypropylcellulose. Sodium starch glycolate. Magnesium

stearate, Light anhydrous silicic acid, Hydroxypropylmethylcellulose 2910, Diacetylated

monoglycerides, Titanium oxide, Carnauba wax, Do # 40, Xanh # 1, Vàng # 5.

Dang bào chê: Viên nén bao phim

 

Quy cách đóng gói: L0 viên x 10 vi/hộp. 5 viên x 20 ví/ hộp

 

Chỉ định:

° Cung câp vitamin E, Bị, Ba. Bạ. C trong các trường hợp sau:

~.__ Suy nhược cơ thề. Phụ nữ mang thai. phụ nữ đang cho con bú. người lớn tuôi.

Tăng cường thê lực trong giai đoạn bệnh và dưỡng bệnh.

* Thành phần vitamin trong thuốc giúp làm giảm các triệu chứng sau:

~ Dùng trong các triệu chứng: đau dây thần kinh, đau cơ. đau khớp (đau lung và đau

Val...).

Bệnh tê phù (beri-ber1). mói mắt.

Liều đùnø và cách str dune:

:- Lỗng ] viên x 2 lần mỗi ngày.

Uống sau bữa ăn

CHỈ DÙNG THUỐC KHI CÓ CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SĨ

Chống chỉ đinh:

- Bệnh nhân mẫn cảm hoặc có tiên sử dị ứng với một trong các thành phân của thuốc.

- Tre em. dưới 3 tháng tuôi.

/ S P2 bác
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- U ac tinh: Do Hydroxocobalamin acetate (Vitamin B12) lam tăng trưởng các mô có tốc độ sinh

trưởng cao, nên có nguy co làm u tiến triển

- Người bệnh cơ địa dị ứng (hen, eczema).

- Chéng chi dinh ding vitamin C (Ascorbic acid) liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 -

phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy co thiếu máu huyết tán); người có tiên sử sỏi thận. tăng

oxalat niệu và loạn chuyền hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ

hấp thu sat)

Thân trong:

Cần thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân tăng oxalate niệu.

Không dùng quá liều chỉ đỉnh.

Nếu các dâu hiệu của bệnh không được cải thiện sau 1 tháng điều trị. nên hỏi ý kiên của bác

sỹ hoặc được sỹ.

Thuốc có thê ánh hưởng đến kết quả xét nghiệm glucose trong nước tiêu.

Chấn đoán lâm sàng có thê bị ánh hưởng do sự đôi màu nước tiểu sang màu vàng.

ác dung phu:

-_ Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ nêu thây các triệu chứng sau: Khó chịu

ving da dày, tiêu chảy, táo bón, phát ban, buồn nôn, nôn, viêm miệng, biêng ăn, đây bụng.

-_ Khi đùng thuốc có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. chu kỳ ngắn hơn, lượng máu

kinh nhiều và thời gian kéo dài hơn.

-- Thuốc có thê làm tăng nguy cơ huyết khối ở các phụ nữ dùng thuốc ngừa thai có chứa

Estrogen hay các bệnh nhân có nguy cơ bị huyết khôi do dùng Vitamin E.

-_ Khi dùng thuốc trong thời gian dài với liều cao có thể gây dung nạp thuốc.

-_ Dùng Pyridoxine trong thời gian dài với liều từ 500mg~2000mg có thể xuất hiện các triệu

chứng về bệnh thân kinh và thần kinh cảm giác.

-_ Trong trường hợp thiêu Axit folie mà dùng Vitamin Bị› với liều lớn hơn 10g /ngày có thé

gây bệnh lý về máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc lh Ề AT&Ñ?
Ruou co thé gay can tro hap thu Riboflavin ở ruột. X⁄

    

Probenecid sử dụng cùng Riboflavin gây giảm hấp thu Riboflavin ở đạ dày. ruột.

Pyridoxin làm giảm tác dụng của Levodopa trong điều trị bệnh Parkinson; điều này không

xay ra với chế phâm là hỗn hợp Levodopa-carbidopa hoặc Levodopa-benserazid.

Pyridoxin có thê lam nhe bot trần cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.

Thuốc tránh thai uống có thé lam tăng nhu cầu về Pyridoxin.

Dùng đồng thời Vitamin C voi Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C va giảm bài tiết Aspirin

trong nước tiều.

Dung déng thoi Vitamin € và Fluphenazin dẫn đên giảm nông độ Fluphenazin huyệt tương.

Sw acid — hoa nước tiểu sau khi dùng Vitamin € có thê làm thay đồi bải t iết của các thuốc

khác.
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£ Vitamin B2 (riboflavin): là chất chuyên hóa tích cực cung cấp coenzyme cho các phản ứng

chuyên hóa như vận chuyên HI!, sự hô hâp của mô.

- Vitamin B6 (pyridoxine): Can cho sự chuyên hóa của amino acid, carbohydrate. lipid. Su

dung trong van chuyén amino acid, tao thanh chat dan truyền thần kinh và tông hợp hem.

- Vitamin B12 (Hydroxocobalamin): Vitamin B12 cé tac dung tao mau. Trong co thê người,

hydroxocobalamin tạo thành các coenzym hoạt động là methylcobalamin va 5 -

deoxyadenosyleobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Vitamin B12 rất

cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu. ruột non.

tử cung. Thiều vitamin B12 cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.

- Vitamin C (acid ascorbic): Can thiét cho quá trình hình thành collagen và sự phục hồi của mô.

Can cho các phản ứng oxy hóa khử. sự chuyển hóa tyrosine. acid folic, Fe. carbohydrate ;

tong hop lipid va protein, sự hô hấp của tế bào. kháng viêm.

-_ Vitamin E: Vitamin E lả thuật ngữ chi một số các hợp chất thiên nhiên và tông hợp. chất quan

trọng nhất là các tocopherol. trong đó alphatocopherol có hoạt tính nhất và được phân bô

rộng rãi trong tự nhiên. Ngoài việc làm mất các triệu chứng thiểu vitamin E. vitamin E còn

được sử dụng làm chất chồng oxy hóa ma về mặt lý thuyết có thể do một trong các cơ chế tác

dung sau: Ngan can oxy hóa các thành phần thiết yêu trong tế bào; ngăn cản tạo thành các sản

phẩm oxy hóa độc hại. ví dụ các sản phâm peroxy hóa do chuyền hóa các acid béo chưa bão

hòa: phản ứng với các gốc tự do (nguyên nhân gây tôn hại màng tế bào do oxy hóa). mà

không tạo ra các gốc tự do khác trong quá trình đó.

Quá liều:

Độ an toàn điều trị của thuốc rộng. Chưa có báo cáo về bât kỳ trường hợp quá liêu nào trong quá

trình lưu thông của thuôc. Vợ

Có thê ngừng liêu tiếp theo nêu dùng quá gấp 2 lần liều khuyến cáo.

BAO QUAN: Bao quản trong bao bì kín. tránh ánh sang. nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. Không dùng quá hạn sử dụng.

Đề xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất: MYUNG IN PHARM CO,, LTD.

:H oha-ri, Paltan-myun, [Iwasuneg-sI, Øyeonpei-do, Korea186
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